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	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Lê Quang Minh (Tm)
	
	
	
	10
	1
	Hoàng Văn Huy
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Huy Đan
	
	
	
	10
	2
	Phan Đăng Huy
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo
	
	
	
	10
	4
	Quán Thành Công
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Công Thịnh
	
	
	
	10
	6
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	

	5
	Vũ Thành Trung
	
	
	
	10
	7
	Phan Văn Lâm
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Phi Bảo Châu
	
	
	
	10
	9
	Trương Văn Sáng
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Huy Hiếu
	
	
	
	10
	10
	Thái Bá Bảo Hoàng
	
	
	
	

	8
	Hoàng Trọng Sơn
	
	
	
	10
	11
	Phạm Việt Duy
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Quang Hào
	
	
	
	10
	12
	Nguyễn Văn Tú
	
	
	
	

	10
	Hà Công Nam Khánh
	
	
	
	10
	14
	Phan Văn Tài
	
	
	
	

	11
	Phan Đình Hảo
	
	
	
	10
	15
	Hoàng Minh Lợi
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Văn Quốc
	
	
	
	10
	17
	Nguyễn Văn Duy
	
	
	
	

	14
	Võ Bảo Long
	
	
	
	10
	18
	Nguyễn Văn Cảnh
	
	
	
	

	15
	Ngô Quốc Đạt
	
	
	
	10
	21
	Trần Ngọc Sơn
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thanh Bình
	
	
	
	10
	22
	Hoàng Trung Nguyên
	
	
	
	

	17
	Trần Đức Hậu
	
	
	
	10
	23
	Nguyễn Quốc Duy
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Gia Bảo
	
	
	
	10
	25
	Phạm Tuấn Hưng
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Gia Huy
	
	
	
	10
	26
	Phan Văn Ngọc
	
	
	
	

	21
	Trần Sỹ Bảo
	
	
	
	10
	28
	Ng. Hoàng Quang Anh
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Phi Pha
	
	
	
	10
	29
	Trần Văn Đức Uy
	
	
	
	

	23
	Bùi Quang Bảo (Tm)
	
	
	
	10
	32
	Nguyễn Đức Long
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Văn Duẩn
	
	
	
	09
	34
	Vi Đình Huy
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Viết Đức
	
	
	
	09
	36
	Nguyễn Minh Thủy
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Bảo Nam
	
	
	
	09
	66
	Trần Minh Quân
	
	
	
	

	27
	Bùi Hải Sơn
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
HLV Trưởng: Nguyễn Thế Mão
 (Ký tên)

	
	
HLV Trưởng: Phạm Hải Nam
(Ký tên)

	
	
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Văn Hiển
(Ký tên)

	
	
	
	
	
	
	



	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
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	Trọng tài thứ 4:
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   Ký tên: 
	 


	

	TĐ = Thi đấu (√)
	DB = Dự bị (X)
	K: () = Không (0)
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